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DỮ LIỆU KỸ THUẬT 

 

THIOSULFATE-CITRATE-BILE-SACCHAROSE (TCBS) AGAR  
 

PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LẬP VIBRIO 

 

1 MỤC ĐÍCH 

 

Thiosulfate-Citrate Bile-Sucrose Agar là một môi trường chọn lọc để phân lập vi khuẩn Vibrio cholerae và 

enteropathologic Vibrio khác (đặc biệt là Vibrio parahaemolyticus) trong cá, hải sản và các mẫu sinh học có 

nguồn gốc động vật. 

Công thức được tuân theo tiêu chuẩn NF EN ISO 21872-1. 

 

2 LỊCH SỬ 

 

Các công thức ban đầu được phát triển bởi Nakanishi sau đó đã được sửa đổi bởi Kobayashy và cộng 

sự,nghiên cứu phân lập chọn lọc các loài Vibrio gây bệnh. 

 

3 NGUYÊN TẮC 

 

Nồng độ cao của thiosulfate và natri citrat, cũng như độ kiềm của môi trường, ức chế đáng kể sự phát triển của 

enterobacteria. 

Ox bile và natri cholate làm chậm sự tăng trưởng của vi khuẩn ruột và ức chế sự phát triển của vi khuẩn Gram 

dương. 

Các quá trình axit hóa của môi trường phát sinh từ quá trình lên men của sucrose bởi Vibrio làm bromthymol 

chuyển từ màu xanh thành vàng. 

Sử dụng thiosulfate như nguồn chứa lưu huỳnh, hydrogen sulfide được tạo ra do sự hiện diện của citrate sắt. 
Tất cả Vibrio đều thể hiện H2S âm tính. 

 

4 THÀNH PHẦN 

 

Các thành phần có thể được điều chỉnh để đạt hiệu suất tối ưu. 

 

Trong 1 lít môi trường : 

- Polypeptone .................................................................................................... 10,0 g 

- Yeast extract ..................................................................................................... 5,0 g 
- Saccharose ...................................................................................................... 20,0 g 
- Bacteriological ox bile ...................................................................................... 5,0 g 
- Sodium cholate ................................................................................................. 3,0 g 

- Sodium citrate ................................................................................................. 10,0 g 
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- Sodium thiosulfate .......................................................................................... 10,0 g 

- Sodium chloride .............................................................................................. 10,0 g 
- Ferric ammonium citrate ................................................................................... 1,0 g 
- Bromothymol blue ....................................................................................... 40,0 mg 
- Thymol blue ................................................................................................. 40,0 mg 

- Bacteriological agar ........................................................................................ 14,0 g 

pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25 °C : 8,6 ± 0,2. 

 

 

5 CHUẨN BỊ 

 

• Hòa tan hoàn toàn 88,1g môi trường khan (BK040) vào 1 lít nước cất vô trùng hoặc nước khử ion. 

• Đun nhẹ từ từ cho đến sôi, khuấy nhẹ cho đến khi tan hoàn toàn. 

• Không hấp khử trùng 

• Làm lạnh và để ổn định nhiệt độ tại 44-470C 

• Đổ vào đĩa petri và để thạch rắn lại trên bề mặt nhẵn, lạnh. 

• Làm khô đĩa trong tủ ấm với nắp đĩa petri đóng hờ. 

 

6 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

• Cấy và cô lập 1 loop của mỗi broth được làm giàu dinh dưỡng lên bề mặt của thạch được chuẩn bị như 

trên và lên một môi trường lựa chọn thứ 2. 

• Ủ ở 37  10C trong 24  3 giờ. 

 

7 KẾT QUẢ 

 

Khuẩn lạc có những đặc trưng sau : 

 

Đặc điểm Vi sinh vật 

 

Khuẩn lạc màu vàng, phẳng; đường kính 2 - 3 mm  
Vibrio cholerae 

Vibrio fluvialis, 

Vibrio furnissii 

 

Khuẩn lạc màu xanh, phẳng; đường kính 2 - 3 mm 
Vibrio vulnificus 

Vibrio parahaemolyticus 

Vibrio mimicus 

Khuẩn lạc màu xanh dương Pseudomonas, Aeromonas 

Rất nhỏ, khuẩn lạc trong suốt Enterobacteriaceae hoặc loài khác 

 

8 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

 

Môi trường khan: màu be hơi xanh, đồng nhất, chảy tự do 

Môi trường pha sẵn : thạch màu xanh tối. 

Phản ứng nuôi cấy điển hình sau 24 giờ ủ ở 37 ° C (NF EN ISO 11133) : 

 

Vi sinh vật Sinh trưởng Đặc điểm 

Vibrio furnissii WDCM 00186 

Vibrio parahaemolyticus WDCM 00185 

Escherichia coli WDCM 00013 

            Tốt  

Tốt 

Bị ức chế 

Khuẩn lạc màu vàng 

Khuẩn lạc màu xanh 

- 
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9 BẢO QUẢN 

 

Môi trường khan: 2-30 °C. 

Hạn sử dụng được ghi trên nhãn. 

 
Môi trường pha sẵn trong lọ (*) : không khuyến khích. 
Môi trường đổ đĩa (*) : 8 ngày ở 2-8 °C. 
(*) Giá trị chuẩn được xác định trong các điều kiện chuẩn bị tiêu chuẩn, theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 

10 ĐÓNG GÓI 

 

Môi trường khan: 

Chai 500 g…………………………………………………………………………………………..BK040HA 
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12 THÔNG TIN BỔ SUNG 

 

Thông tin được cung cấp trên nhãn được ưu tiên hơn các công thức hoặc hướng dẫn mô tả trong tài liệu này 

và có thể sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo. 

 

Mã tài liệu  : TCBS AGAR_ENv8 

Ngày tạo : 11-2000 

Cập nhật : 01-2018  

Nguyên nhân cập nhật : Tham khảo.   
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